
Trường THCS Nguyễn Gia Thiều 
Câu Lạc Bộ Tiếng Anh  

NHÓM 1 
STT LỚP HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ  

1 6A1 Giản Phước An   

2 6A1 Hoàng Phương Anh   

3 6A1 Bùi Quốc Bảo   

4 6A1 Làu Thiên Bảo   

5 6A1 Đặng Trần Minh Châu   

6 6A1 Giản Khánh Chi   

7 6A1 Lê Bảo Hân   

8 6A1 Đỗ Gia Hân   

9 7A1 Nguyễn Quang Minh Khôi   

10 7A1 Nguyễn Đức An   

11 7A1 Nguyễn Quỳnh Ngân   

12 7A1 Lâm Quỳnh Anh   

13 7A1 Đào Cẩm Bình   

14 7A1 Vũ Duy Khang   

15 8A1 Nguyễn Trần Khả Ái   

16 8A1 Nguyễn Đức Duy Long   

17 8A1 Phạm Phúc Thành   

18 8A1 Giản Thúy Phương   

19 9A1 Trần Nguyên Khang   

20 9A2 Nguyễn Thụy Anh   

21 7A3 Nguyễn Lương Quỳnh Trâm  

22 9A2 Trần Thục Linh Chi   

 
 
 
 
 



Trường THCS Nguyễn Gia Thiều 
Câu Lạc Bộ Tiếng Anh  
 

NHÓM 2 
STT LỚP HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ  

1 6A1 Nguyễn Minh Khang   

2 6A1 Nguyễn Phúc Khang   

3 6A1 Đặng Thanh Lâm   

4 6A1 Lưu Thành Luân   

5 6A1 Tăng Quốc Minh   

6 6A1 Phạm Nguyên Bảo Ngọc   

7 6A1 Phạm Ngô Kim Nguyên   

8 7A1 Nguyễn Uyên Nhi   

9 7A1 Châu Gia Phát   

10 7A1 Võ Gia Thư   

11 7A2 Bùi hoàng Hải   

12 7A2 Vũ Huỳnh Ngân Khánh   

13 7A2 Nguyễn Chi Lâm   

14 7A2 Đặng Ngọc Bảo Thy   

15 7A2 Nguyễn Ngọc Linh Đan   

16 8A1 Xa Nhật Khang   

17 8A1 Hoàng Đoàn Minh Đạt   

18 8A1 Trần Khang Duy   

19 8A1 Chu Minh Quân   

20 9A2 Huỳnh Võ Thanh Uyên   

21 7A3 Lê Khang Hy  

22 9A2 Trần Bảo Ngân   

    
 
 
 



Trường THCS Nguyễn Gia Thiều 
Câu Lạc Bộ Tiếng Anh  

 
NHÓM 3 

STT LỚP HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ  

1 6A1 Nguyễn Bảo Sơn   

2 6A1 Phạm Phúc Bảo Trâm   

3 6A1 Đặng Khắc Tri   

4 6A10 Nguyễn Lâm Gia Bảo   

5 6A10 Lê Ngọc Anh Thư   

6 6A10 Nguyễn Ngọc Minh Châu   

7 6A10 Hoàng Tiến Triển   

8 6A10 Nguyễn Khải Hoàng   

9 7A3 Hoàng Nguyễn Trâm Anh   

10 7A3 Cao Ngọc Châu   

11 7A3 Võ Thảo Linh   

12 7A3 Nguyễn Đình Yên Nhiên   

13 7A3 Nguyễn Lê Khắc Quyền   

14 7A3 Lê Thái Vân Thanh   

15 7A3 Lê Đức Toàn   

16 7A3 Lương Thùy Trang   

17 8A2 Nguyễn Minh Hoàng   

18 8A2 Hoàng Quốc Hưng   

19 8A3 Nguyễn Ngọc Minh Anh   

20 8A3 Nguyễn Ngô Phi Long   

21 9A3 Trần Minh Đăng   

22 9A3 Lê Phúc Quỳnh Hương   

 
 
 



Trường THCS Nguyễn Gia Thiều 
Câu Lạc Bộ Tiếng Anh  
 
 

NHÓM 4 
STT LỚP HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ  

1 6A11 Nguyễn Minh Quân   

2 6A11 Nguyễn Hồng Phúc   

3 6A12 Trần Huệ Bình   

4 6A12 Đoàn Việt Hoàng   

5 6A12 Nguyễn Nhật Huy   

6 6A12 Nguyễn Khang   

7 7A3 Dương Uyên Trang   

8 7A3 Phạm Phương Trinh   

9 7A3 Phạm Quang Vũ   

10 7A4 Vũ Ngọc Mai Anh   

11 7A4 Trần Ngọc Tú Anh   

12 7A4 Đoàn Phúc Duyên   

13 7A4 Nguyễn Thái Hào   

14 7A4 Nguyễn Hoàng Thái Hân   

15 8A3 Lê Hoàng Khánh Ngọc   

16 8A3 Huỳnh Nhật Đông   

17 8A3 Lê Thuỳ Trâm   

18 8A4 Bùi Đỗ Thanh Vy   

19 9A3 Võ Minh Danh   

20 9A3 Nguyễn Lương Chấn   

21 7A3 Nguyễn Khoa Khánh Thư  

22 7A3 Nguyễn Phương Anh  

23 6A9 Trần Bùi Thiên Vân   



Trường THCS Nguyễn Gia Thiều 
Câu Lạc Bộ Tiếng Anh  

 
NHÓM 5 

STT LỚP HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ  

1 6A12 Vũ Minh Khoa   

2 6A12 Trần Vũ Phương Ngọc   

3 6A12 Nguyễn Đức Thành   

4 6A12 Quang Khánh Trường   

5 6A12 Nguyễn Trần Khánh Uyên   

6 6A12 Hoàng Việt   

7 6A2 Nguyễn Hải Nam   

8 7A4 Nguyễn Minh Hy   

9 7A4 Nguyễn Huy Khang   

10 7A4 Cao Phạm Phúc Khang   

11 7A4 Nguyễn Trần Minh Khôi   

12 7A4 Quách An Khuê   

13 7A4 Nguyễn Văn Kim Long   

14 7A4 Lê Thanh Thảo Minh   

15 8A4 Trần Minh Khoa   

16 8A4 Võ Tuấn Hưng   

17 8A4 Võ Nhật Minh   

18 8A4 Tạ Ngọc Khôi Nguyên   

19 9A3 Phan Bùi Gia Huy   

20 9A3 Đặng Ngọc Khang   

21 7A3 Đỗ Ngọc Anh Khôi  

22 7A3 Trần Nguyễn Minh Khôi  

 
 
 



Trường THCS Nguyễn Gia Thiều 
Câu Lạc Bộ Tiếng Anh  
 

NHÓM 6 
STT LỚP HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ  

1 6A2 Hoàng Hải Yến   

2 6A2 Trần Nguyên Yến Nhi   

3 6A2 Bùi Hoàng Bảo Ngọc   

4 6A2 Phan Phước Quang MInh   

5 6A2 Hồ Thị Thái An   

6 6A2 Lê Hữu Thanh Toàn   

7 6A2 Hoàng Ngọc Quế Chi   

8 6A2 Trương Ngọc Bảo Nhi   

9 7A4 Võ Ngọc Gia Nghi   

10 7A4 Nguyễn Kiều Bảo Ngọc   

11 7A4 Đỗ Quốc Nguyên   

12 7A4 Nguyễn Thiện Nhân   

13 7A4 Ngô Bảo Hoài Nhơn   

14 7A4 Phạm Nguyễn Bảo Như   

15 7A4 Nguyễn Trần Uyên Phương   

16 7A4 Phan Thanh Quyến   

17 8A4 Lê Quang Thiện   

18 8A4 Lê Quang Huy   

19 8A5 Nguyễn Lâm Gia Khang   

20 9A3 Nguyễn Tất Thịnh   

21 9A3 Mai Ngọc Giao Phúc   

 
 
 
 
 
 



Trường THCS Nguyễn Gia Thiều 
Câu Lạc Bộ Tiếng Anh  
 

 
NHÓM 7 

STT LỚP HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ  

1 6A2 Đỗ Tùng Lâm   

2 6A2 Lâm Đại Việt   

3 6A2 Vũ Ngọc Vân Khanh   

4 6A2 Trương Ngọc Bích   

5 6A2 Võ Hoàng Khánh Mai   

6 6A2 Nguyễn Ngọc Đan Thanh   

7 6A2 Hồ Ngọc Phương Trâm   

8 6A2 Lê Xuân Bách   

9 7A1 Nguyễn Vũ Lâm   

10 7A1 Nguyễn Lưu Dũng Lâm   

11 7A5 Vũ Hoàng Minh   

12 7A5 Nguyễn Lê Thuỳ Dương   

13 7A5 Huỳnh Nguyên   

14 7A8 Nguyễn Phạm Thiên Hân   

15 7A8 Bùi Lê Minh   

16 8A6 Hoàng Kiều Anh   

17 8A6 Nguyễn Anh Quân   

18 8A6 Trần Ngọc Phương Anh   

19 8A6 Nguyễn Phạm Gia Kỳ   

20 9A3 Đỗ Ngọc Cẩm Anh   

21 9A3 Phan Ngọc Hân   

 
 
 



Trường THCS Nguyễn Gia Thiều 
Câu Lạc Bộ Tiếng Anh  

 
NHÓM 8 

STT LỚP HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ  

1 6A3 Phạm Việt Thành   

2 6A3 Lê Công Minh Khôi   

3 6A3 Nguyễn Hà Minh Hưng   

4 6A3 Lưu Phạm Quốc Bình   

5 6A3 Nguyễn Tú Trâm Anh   

6 6A3 Đặng Nguyễn Ngọc Trân   

7 7A5 Nguyễn Khánh Vy   

8 7A5 Nguyễn Thị Minh Ngân   

9 7A5 Đào Cao Ngọc Bích   

10 7A5 Mai Đức Thịnh   

11 7A5 Minh Anh    

12 7A5 Lâm Uy    

13 7A5 Vương Nguyễn   

14 7A6 Nguyễn Hoàng Đăng Khôi   

15 7A8 Trịnh Quang Vinh   

16 7A8 Bùi Ý Vy   

17 8A6 Nguyễn Huỳnh Gia Hân   

18 8A7 Trần Ngọc Anh Thư   

19 8A7 Nguyễn Trâm Anh   

20 9A3 Phan Ngọc Hân   

21 7A3 Lữ Hoàng Bách  

22 7A3 Nguyễn Hoàng Minh Hải  

 
 
 



Trường THCS Nguyễn Gia Thiều 
Câu Lạc Bộ Tiếng Anh  
 

NHÓM 9 
STT LỚP HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ  

1 6A3 Phan Thảo Nhi   

2 6A3 Huỳnh Thảo Nguyên   

3 6A3 Nguyễn Thái Thanh   

4 6A3 Nguyễn Ngọc Hân   

5 6A3 Lê Phước Toàn   

6 6A3 Vũ Đức Minh   

7 6A5 Nguyễn Công Nhân   

8 7A6 Nguyễn Đỗ Tường Anh   

9 7A6 Mai Ngọc Thiên Kim   

10 7A6 Phạm Hoàng Thảo Nhi   

11 7A6 Nguyễn Phúc Duy   

12 7A6 Phan Long Quốc Anh   

13 7A6 Nguyễn Hồng Ân   

14 7A6 Cao Võ Anh Hào   

15 7A6 Nguyễn Duy Phong   

16 7A6 Phùng Đỗ Mai Phương   

17 7A6 Hà Quốc Thịnh   

18 8A7 Lê Nguyễn Thiện Đức   

19 8A8 Nguyễn Đình Khôi Nguyên   

20 9A3 Nguyễn Hải Long   

21 9A3 Võ Lâm Gia Hy   

22 9A3 Vũ Thanh Nga   

 
 
 



 

Trường THCS Nguyễn Gia Thiều 
Câu Lạc Bộ Tiếng Anh  
 
 
 

NHÓM 10 
STT LỚP HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ  

1 6A5 Đặng Mẫn Nhi   

2 6A5 Phạm Thị Hà Phương   

3 6A5 Huỳnh Quang Thông   

4 6A7 Đặng Thanh Bình   

5 6A8 Phạm Nhật Hà   

6 6A8 Đoàn Thanh Liêm   

7 7A6 Phạm Ngọc Minh Trâm   

8 7A6 Trần Thanh Thủy   

9 7A4 Bành Nguyễn Minh Triết   

10 7A5 Đỗ Hoàng Kim   

11 7A7 Châu Khả Kỳ   

12 7A7 Nguyễn Tiến Long   

13 7A7 Nguyễn Hoài Trúc Vy   

14 7A8 Nguyễn Duy An   

15 7A8 Vũ Phước Minh Đăng   

16 8A8 Nguyễn Phan Đăng Khôi   

17 9A5 Đoàn Gia Bảo   

18 9A5 Nguyễn Minh Hà  

19 7A4 Ngô Hoài Bảo Nhơn  

20 7A4 Nguyễn Hoàng Thái Hân   

21 9A3 Lê Đức Minh  

 



Trường THCS Nguyễn Gia Thiều 
Câu Lạc Bộ Tiếng Anh  
 
 
 

NHÓM 11 
STT LỚP HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ  

1 6A1 Huỳnh Nguyễn Phúc Nguyên   

2 6A1 Đặng Hoàng Mai Phương   

3 6A10 Nguyễn Thanh Nguyên   

4 6A10 Nguyễn Hoàng Yến   

5 6A3 Trần Nhã Khanh   

6 6A3 Trần Đức Khải   

7 6A8 Đoàn Lê Bảo Hân   

8 7A4 Ngô Anh Thơ   

9 7A4 Phạm Anh Thư   

10 7A7 Vũ Lê Kim Thư   

11 7A7 Nguyễn Thanh Nhật Quỳnh   

12 7A8 Phan Hoàng Đăng Khôi   

13 7A8 Vũ Nguyễn Thụy Khanh   

14 7A8 Nguyễn Anh Toàn   

15 8A8 Trần Minh Hải   

16 8A8 Lê Quang Minh   

17 8A8 Trương Minh Châu   

18 8A9 Trần Hà Ngân   

19 7A4 Võ Ngọc Gia Nghi   

20 7A4 Ngô Anh Thơ  

21 7A4 Nguyễn Minh Hy  

 


